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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                              ĐỀ SỐ 9


         §Nâng cao 9.1: Hiện nay tuổi con bằng
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 tuổi bố . Đến khi tuổi con bằng tuổi bố hiện nay thì tổng số tuổi của hai bố con lúc đó sẽ là 125 .Hãy tính tuổi con hiện nay . 

         §Nâng cao 9.2: Cả Linh và Hằng có 93000 đồng . Nếu Linh tiêu hết 
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4

 số tiền của mình , Hằng 

tiêu hết  
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 số tiền của mình ,thì số tiền còn lại của Linh sẽ nhiều hơn số tiền còn lại của Hằng là 9000 đồng . Tính số tiền lúc đầu của mỗi bạn.

         §Nâng cao 9.3: Một nhà máy có hai phân xưởng và tổng số công nhân là 296 người , biết  
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3

 số công nhân của phân xưởng 1 bằng
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 số công nhân của phân xưởng 2 . Hỏi mỗi phân xưởng có bao nhiêu công nhân ?

         §Nâng cao 9.4: Hai hộp bi có tổng cộng 80 viên bi , biết 
[image: image6.wmf]3

7

 số bi của hộp thứ nhất bằng 
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3

 số bi của hộp thứ hai .Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ?

         §Nâng cao 9.5: Trước đây 5 năm tổng số tuổi của hai mẹ con là 32 tuổi .Hiện nay tuổi con nhân với 12 thì bằng tuổi mẹ nhân với 2 . Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi ? con bao nhiêu tuổi ?

         §Nâng cao 9.6: Tìm hai số có tổng bằng 128 ,biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 6 và số dư là 2 .

         §Nâng cao 9.7: Hai tổ công nhân làm tổng cộng được 64 m đường . Nếu tổ thứ nhất làm phụ tổ thứ hai 
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 số mét đường của tổ thứ hai thì hai tổ làm bằng nhau . Hỏi mỗi tổ phải làm bao nhiêu mét đường ?

         §Nâng cao 9.8: Bà hơn cháu 45 tuổi . Tính tuổi bà và tuổi cháu hiện nay , biết rằng 6 năm tới

đây tuổi cháu bằng
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 tuổi bà .

         §Nâng cao 9.9: Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 72 tuổi ,tuổi ông gấp 5 lần tuổi cháu. Hỏi khi tuổi ông gấp 9 lần tuổi cháu thì lúc đó cháu mấy tuổi ?

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                         BÀI GIẢI

	                              ĐỀ SỐ 9


         §Nâng cao 9.1: Hiện nay tuổi con bằng
[image: image10.wmf]2
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 tuổi bố . Đến khi tuổi con bằng tuổi bố hiện nay thì tổng số tuổi của hai bố con lúc đó sẽ là 125 .Hãy tính tuổi con hiện nay. 



             Bài giải:

Theo đề bài ta có : nếu tuổi con hiện nay là 2 phần bằng nhau thì tuổi bố hiện nay 9 phần như thế và tuổi con sau này cũng là 9 phần và tuổi bố lúc nào cũng hơn :



9 – 2 = 7 ( phần )

Tuổi con 9 phần thì tuổi bố :  

                  9 + 7 = 16 ( phần )

Suy ra 125 tuổi chính là :  

                  9 + 16 = 25 ( phần )

Tuổi con hiện nay là : 

                 (125 : 25 ) x 2 = 10 ( tuổi )

Đáp Số : 10  tuổi.

         §Nâng cao 9.2: Cả Linh và Hằng có 93000 đồng . Nếu Linh tiêu hết 
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 số tiền của mình , Hằng 

tiêu hết  
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 số tiền của mình ,thì số tiền còn lại của Linh sẽ nhiều hơn số tiền còn lại của Hằng là 9000 đồng . Tính số tiền lúc đầu của mỗi bạn.



             Bài giải:

                                          Số tiền còn lại của Linh là : 1 – 
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 = 
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(số tiền của Linh)
                                         Số tiền còn lại của Hằng là : 1 – 
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 = 
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 (số tiền của Hằng)
               Ta có : 
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 số tiền của Linh nhiều hơn 
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 số tiền của Hằng là 9000 đồng
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             Vậy : 
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 số tiền của Linh nhiều hơn 
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 số tiền của Hằng là 3000 đồng

Suy ra nếu Hằng có thêm 15000 đồng thì 
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 số tiền của Hằng sẽ bằng 
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 số tiền của Linh .Lúc này tổng số tiền của Linh và Hằng sẽ là :



               93000 +15000 = 108000 ( đồng )

    Nếu coi số tiền của Linh là 5 phần bằng nhau thì số tiền của Hằng là 4 phần như thế.  

         Ta có sơ đồ :



 Số tiền của Linh 

                     Số tiền của Hằng
         108000 đồng



Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau : 4 + 5 = 9 (phần)


Số tiền lúc đầu của Linh là :  108 : 9 x 4 = 48 000 (đồng)


Số tiền lúc đầu của Hằng là : 93 000 – 48 000  = 45 000 (đồng)

                     



Đáp Số :  Linh 48000 đồng ;
                       




      Hằng 45000 đồng.

         §Nâng cao 9.3: Một nhà máy có hai phân xưởng và tổng số công nhân là 296 người , biết  
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 số công nhân của phân xưởng 1 bằng
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 số công nhân của phân xưởng 2 . Hỏi mỗi phân xưởng có bao nhiêu công nhân ?



             Bài giải:

Ta có  
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 số công nhân của phân xưởng 1 bằng
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 số công nhân của phân xưởng 2.Nên coi số công nhân của phân xưởng 1 là 3 phần bằng nhau thì số công nhân của phân xưởng 2 là 5 phần như thế.

         Ta có sơ đồ :

Công nhân  phân xưởng 1:







296 người

        Công nhân  phân xưởng 2:
         



Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau : 3 + 5 = 8 ( phần )

         Số công nhân của phân xưởng 1 là :   ( 296 : 8 ) x 3 = 111 ( người )

         Số công nhân của phân xưởng 2 là : 

                                        296 - 111 = 185 ( người )

      Đáp Số : phân xưởng 1:111 người

 phân xưởng 2: 185  người
         §Nâng cao 9.4: Hai hộp bi có tổng cộng 80 viên bi , biết 
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 số bi của hộp thứ nhất bằng 
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 số bi của hộp thứ hai .Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ?



             Bài giải:

Ta có  
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= 
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 số bi của hộp thứ hai bằng 
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 số bi của hộp thứ nhất. Vậy 
[image: image33.wmf]1

9

 số bi của hộp thứ hai bằng 
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 số bi của hộp thứ nhất . Nếu coi số bi của hộp thứ nhất là 7 phần bằng nhau thì số bi của hộp thứ hai là  9 phần như thế :




Ta có sơ đồ :

    Số bi hộp thứ 1:







                        80 viên bi

            Số bi hộp thứ 2:
 



Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau : 

                                                      9 + 7 = 16 ( phần )

       Số bi của hộp thứ nhất là :   ( 80 : 16 ) x 7 = 35 ( bi )

        Số bi của hộp thứ hai là : 80 – 35  = 45 ( bi )

            



           Đáp Số : Hộp thứ nhất : 35 bi 

        



                          Hộp thứ hai : 45 bi.

         §Nâng cao 9.5: Trước đây 5 năm tổng số tuổi của hai mẹ con là 32 tuổi .Hiện nay tuổi con nhân với 12 thì bằng tuổi mẹ nhân với 2 . Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi ? con bao nhiêu tuổi ?



             Bài giải:

                              Mỗi năm mẹ tăng thêm 1 tuổi , con tăng thêm 1 tuổi ,

                             tổng số tuổi của 2 mẹ con tăng thêm là : 2 tuổi



Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con là :






32 + 5 x 2 = 42 ( tuổi )



Theo đề bài ta có :






Tuổi mẹ x 2 = tuổi con x 12



Vậy tuổi mẹ so với tuổi con thì gấp số lần là :






   12 : 2 = 6 ( lần ).

                                    Ta có sơ đồ sau :

                                  Tuổi mẹ : 











                   45tuổi


        Tuổi con : 

                                  Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :



1 + 6 = 7 ( phần )



              Tuổi con hiện nay là :  

         42 : 7 =    6 ( tuổi )

    Tuổi mẹ hiện nay là : 

                             42 – 6 = 36 ( tuổi )

Đáp Số : con 6 tuổi , mẹ 36 tuổi.

         §Nâng cao 9.6: Tìm hai số có tổng bằng 128 ,biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 6 và số dư là 2 .



             Bài giải:

Theo đề bài số bé gấp lên 6 lần rồi cộng với 2 đơn vị thì được số lớn .

                            Vậy 7 lần số bé thì bằng :




                 128 – 2 = 126

                                       Số bé cần tìm là :




                  126 : 7 = 18

                                       Số lớn cần tìm là :




                    128 – 18  = 110

         Đáp Số : 110 và 18.

         §Nâng cao 9.7: Hai tổ công nhân làm tổng cộng được 64 m đường . Nếu tổ thứ nhất làm phụ tổ thứ hai 
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 số mét đường của tổ thứ hai thì hai tổ làm bằng nhau . Hỏi mỗi tổ phải làm bao nhiêu mét đường ?



             Bài giải:


Nếu tổ thứ nhất làm  phụ tổ thứ hai 
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 số mét đường của tổ thứ hai thì hai tổ làm bằng nhau .Như vậy tổ thứ hai làm số mét đường nhiều hơn tổ thứ nhất là :
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 + 
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 = 
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 ( số mét đường của tổ thứ hai )


Nếu coi số mét đường của tổ thứ hai làm gồm 10 phần bằng nhau thì số mét đường của tổ thứ nhất làm gồm 6 phần như thế ( 10 – 4 = 6 )



Ta có sơ đồ :




Tổ thứ nhất : 


64 m




Tổ thứ hai : 



Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau : 10 + 6 = 16 ( phần )




Số mét đường của tổ thứ nhất làm được là :





( 64 : 16 ) x 6 = 24 ( m )




Số mét đường của tổ thứ hai làm được là :





  64 – 24  = 40  ( m )


Đáp số : Tổ thứ nhất : 24m ;

         §Nâng cao 9.8: Bà hơn cháu 45 tuổi . Tính tuổi bà và tuổi cháu hiện nay , biết rằng 6 năm tới

đây tuổi cháu bằng
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7

 tuổi bà .



             Bài giải:

                                           Tuổi bà luôn hơn tuổi cháu : 45 tuổi 

                        Khi đó ta có sơ đồ tuổi bà và tuổi cháu 6 năm tới :  

                      Tuổi bà :


                      Tuổi cháu :
       
45 tuổi

                             Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau :   7 – 2  = 5 ( phần )

            Vậy tuổi cháu 6 năm tới là : 

                               45 : 5 x 2  = 18 ( tuổi )

                       Tuổi cháu hiện nay :

 

                                          18 – 6 = 12 ( tuổi )

   

    Tuổi bà hiện nay :

     

                     12 + 45 = 57 ( tuổi )

                                                                    Đáp Số :   cháu :12  tuổi.

                                                                                      bà : 57  tuổi
         §Nâng cao 9.9: Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 72 tuổi ,tuổi ông gấp 5 lần tuổi cháu. Hỏi khi tuổi ông gấp 9 lần tuổi cháu thì lúc đó cháu mấy tuổi ?



             Bài giải:

                                   Ta có sơ đồ sau :

                                  Tuổi ông : 











        72 tuổi


        Tuổi cháu : 

                                  Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :



1 + 5 = 6 ( phần )

                                                  Tuổi cháu hiện nay là :

                                                     72 : 6  = 12 ( tuổi )

                    Tuổi ông hiện nay là :

                      72 – 12  = 60 ( tuổi )

                    Tuổi ông hơn tuổi cháu là :

                         60 – 12 = 48 ( tuổi )

 Khi tuổi ông gấp 9 lần tuổi cháu ta có tuổi cháu gồm 1 phần thì tuổi ông gồm 9 phần

              Khi đó ta có sơ đồ tuổi ông và tuổi cháu là :  

                      Tuổi cha :


                      Tuổi con :
    
48 tuổi

                             Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau :

                                                             9 – 1 = 8 ( phần )

                Tuổi cháu lúc đó là : 

                           48 : 8 x 1 = 6 (tuổi)

                                                                                   Đáp số : 6 tuổi.
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